THỐNG KÊ CÁC QUYỀN THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM EPMT

 CỦA GIÁO VỤ KHOA

(Xét duyệt theo tiêu chí những thao tác liệt kê dưới đây)

1. Menu “Hệ thống”

· Chức năng “Phân quyền khoa quản lý” (XEM)

2. Menu “Tuyển sinh” (ĐÓNG)

3. Menu “Quản lý đào tạo”
· Chức năng “Chương trình khung”

· Danh sách môn học (ĐẦY ĐỦ)

· Quản lý môn học theo tổ bộ môn (ĐẦY ĐỦ)

· Thống kê môn học chưa phân công GV giảng dạy (ĐẦY ĐỦ)

· Môn học bậc đào tạo (ĐẦY ĐỦ)

· Quy ước cột điểm tín chỉ (XEM)

· Quy ước cột điểm niên chế (XEM)
· Quản lý quy ước cách tính điểm môn học (XEM)

· Quản lý quy ước cột điểm LHP (XEM)

· Quản lý chương trình khung – Tín chỉ (ĐẦY ĐỦ)
· Quản lý chương trình khung – Niên chế (ĐẦY ĐỦ)
· Khóa chương trình khung (XEM)
· Phân môn học cho lớp (XEM)
· Xem phân môn cho lớp (XEM)
· Chương trình đào tạo môn học – Lớp học (XEM)
· Chức năng “Tiến độ đào tạo” 

· Kế hoạch đào tạo – Tín chỉ (XEM)
· Kế hoạch đào tạo – Niên chế (XEM)
· Chức năng “Quy chế học vụ - Khen thưởng”
· Quy chế học vụ (XEM)
· Thiết lập quy chế - Tín chỉ (XEM)
· Thiết lập quy chế - Niên chế (XEM)
· Áp dụng quy chế học vụ (XEM)
· Danh mục học bổng (XEM)
· Tiêu chuẩn xét học bổng (XEM)
· Tiêu chuẩn xét danh hiệu (XEM)
· Chức năng “Quy định chuẩn đầu ra” 

· Loại chứng chỉ (XEM)
· Chứng chỉ (XEM)
· Quy định chuẩn đầu ra (XEM)
· Quy định chuẩn đầu ra bổ sung (XEM)
· Chức năng “Thiết lập hệ số - Quy đổi giờ chuẩn” (XEM)
4. Menu “Học vụ sinh viên”

· Chức năng “Quản lý lớp học”

· Danh sách lớp học (XEM)
· Chuyển lớp (XEM)
· Chuyển lớp tự do (XEM)
· Xếp lớp – Cơ sở liên kết (XEM)
· Phân chuyên ngành (XEM)
· Phân nhóm – Chia tổ thực hành

· Cập nhật GV chủ nhiệm (ĐẦY ĐỦ)
· Danh sách SV lớp danh nghĩa (XEM)
· Danh sách SV lớp LHP (XEM)
· Báo cáo SV chuyển lớp (XEM)
· Chức năng “Quản lý sinh viên”

· Tra cứu SV (XEM)
· Import hình SV

· In thẻ SV

· In biểu mẫu SV

· Duyệt thông tin SV đề xuất

· Danh sách SV miễn môn học (XEM)
· Đăng ký SV chuyển trường (XEM)
· Tra cứu lịch học – Lịch thi SV (XEM)
· Tiếp nhận hồ sơ SV

· Tiếp nhận hồ sơ thí sinh nhập học

· Tra cứu in biểu mẫu đề xuất

· Hoàn trả biểu mẫu đề xuất

· Tra cứu công nợ thư viện

· Thống kê tiếp nhận hồ sơ SV

· Thống kê tiếp nhận hồ sơ  theo người tiếp nhận
· Chức năng “Quản lý đăng ký học phần” 

· Đăng ký học phần tự động (XEM)
· Đăng ký học phần SV (XEM)
· Đăng ký học phần theo nhóm (XEM)
· Đăng ký học lại theo LHP (XEM)
· Đăng ký học cải thiện(XEM)
· Đăng ký học phần mở rộng (XEM)
· Đăng ký học phần tự do (XEM)
· Đăng ký môn học ngoài chương trình (XEM)
· Hủy đăng ký học phần SV (XEM)
· Hủy LHP (XEM)
· Hủy đăng ký học phần chưa nộp học phí (XEM)
· Chuyển LHP (ĐẦY ĐỦ)
· Cập nhật ngày hết hạn nộp học phí LHP (XEM)
· Thống kê số tín chỉ SV đăng ký theo đợt (XEM)
· Thống kê SV nợ N* (XEM)
· Chức năng “Quản lý kết quả học tập” 

· Phân quyền nhập điểm (XEM)

· Danh sách SV vắng thi có lý do (XEM)

· Kết quả học tập (XEM)

· Xét điều kiện dự thi (XEM)

· Nhập điểm quá trình – Xét điều kiện dự thi (ĐẦY ĐỦ)
· Nhập điểm kết thúc (ĐÓNG)
· Khóa điểm học tập (XEM)

· In bảng điểm theo LHP (ĐẦY ĐỦ)
· Sửa điểm SV (ĐÓNG)

· Nhập điểm tổng kết môn học SV (ĐÓNG)

· Xử lý điểm số (ĐÓNG)

· Hủy kết quả học tập (ĐÓNG)

· Báo cáo nhập điểm thành phần (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê LHP chưa xét điều kiện dự thi (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo LHP chưa nhập điểm (ĐẦY ĐỦ)
· Nhật ký sửa điểm tổng hợp (ĐÓNG)

· Chức năng “Quản lý tiến độ học tập”

· Tổng kết học kỳ - Tín chỉ (ĐÓNG)

· Xét công nhận năm SV (ĐÓNG)

· Tổng kết học kỳ - Niên chế (ĐÓNG)

· Xét tổng kết năm – Niên chế (ĐÓNG)

· Xét lên lớp (ĐÓNG)

· Tổng kết năm học (ĐÓNG)

· Tổng kết toàn khóa(ĐÓNG)

· Bảng điểm tổng kết học kỳ (ĐẦY ĐỦ)
· Bảng điểm tổng kết khóa học (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê xử lý học vụ sinh viên (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo xét lên lớp theo lớp (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo tổng hợp xét lên lớp (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Quản lý môn học điều kiện”

· Đăng ký học phần môn điều kiện (XEM)
· Nhập điểm thường kỳ môn điều kiện (XEM)
· Xét tư cách dự thi môn điều kiện (XEM)
· Thống kê kết quả môn học ngoài chương trình (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê điểm môn học ngoài chương trình (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Quản lý môn học GDTC – GDQP
· Đợt cấp chứng chỉ GDTC-GDQP (XEM)
· Tính điểm TB GDTC-GDQP (XEM)
· Xét cấp chứng chỉ GDTC-GDQP (XEM)
· Chức năng “Quản lý tốt nghiệp
· Nhập chứng chỉ SV (XEM)
· Import chứng chỉ SV (XEM)
· Đợt xét tốt nghiệp (XEM)
· Đề xuất xét tốt nghiệp - tín chỉ (XEM)
· Xét tốt nghiệp - tín chỉ (XEM)
· Bổ sung môn học xét tốt nghiệp (XEM)
· Môn thi tốt nghiệp (XEM)
· Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp(XEM)
· SV làm đồ án khóa luận (XEM)
· Mở môn và đăng ký thi tốt nghiệp tự động (XEM)
· Đăng ký thi tốt nghiệp (XEM)
· Đăng ký thi lại tốt nghiệp (XEM)
· Danh sách SV dự thi tốt nghiệp theo môn (XEM)
· Phân quyền nhập điểm thi tốt nghiệp (XEM)
· Nhập điểm thi tốt nghiệp (XEM)
· Khóa điểm thi tốt nghiệp (XEM)
· Xét tốt nghiệp – Niên chế (XEM)
· Chức năng “Quản lý bằng cấp” 

· Quản lý cấp bằng 
· Cấp bằng tốt nghiệp

· Quản lý thông tin văn bằng

· Chức năng “Báo cáo số lượng sinh viên” (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê dân tộc theo lớp (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê dân tộc – Tôn giáo (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê SV đang học (Mẫu BGD&ĐT) (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo sĩ số SV (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo sĩ số tổng hợp (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo quy mô SV toàn trường (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê số lượng SV tổng hợp (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê số lượng SV toàn trường (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Báo cáo kết quả học tập” 
· Thống kê SV nợ môn học (XEM)
· Thống kê SV học lại (XEM)
· Thống kê kết quả thi (XEM)
· Thống kê kết quả SV học cải thiện (XEM)
· Thống kê số lần thi SV (XEM)
· Báo cáo kết quả thi theo thang điểm (XEM)
· Chức năng “Báo cáo chất lượng đào tạo” 
· Báo cáo chất lượng đào tạo (XEM)
· Báo cáo chất lượng môn học (XEM)
· Báo cáo chất lượng GV (XEM)
· Báo cáo chất lượng đào tạo LHP (XEM)
· Báo cáo chất lượng đào tạo theo học kỳ (XEM)
· Báo cáo chất lượng đào tạo theo năm học (XEM)
· Báo cáo chất lượng đào tạo tổng kết học kỳ (XEM)
· Báo cáo chất lượng đào tạo tổng kết năm học (XEM)
· Báo cáo kết quả tổng kết năm học (Mẫu BGD&ĐT) (XEM)
· Chức năng “Báo cáo xét tốt nghiệp” 
· Báo cáo tổng hợp xét dự thi tốt nghiệp – Niên chế (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo tổng hợp theo môn thi tốt nghiệp (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo tổng hợp xét tốt nghiệp theo bậc (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo tổng hợp xét tốt nghiệp theo ngành (ĐẦY ĐỦ)
· Báo cáo tổng hợp xét tốt nghiệp (ĐẦY ĐỦ)
5. Menu “Thời khóa biểu”
· Chức năng “Quản lý kế hoạch đào tạo”
· Kế hoạch nghỉ lễ, tết, hè (XEM)

· Quản lý tiến độ đào tạo học kỳ (XEM)

· Điều chỉnh tiến độ theo lớp danh nghĩa (XEM)

· Điều chỉnh tiến độ theo lớp học phần (XEM)

· In tiến độ đào tạo học kỳ (ĐẦY ĐỦ)
· Cập nhật sĩ số lịch học (XEM)

· Kiểm tra trùng lịch giảng viên theo tuần (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Quản lý môn học –Lớp học phần”

· Quản lý lớp học xếp thời khóa biểu (XEM)

· Quản lý môn học xếp thời khóa biểu (XEM)

· Tra cứu thông tin LHP (ĐẦY ĐỦ)
· Hỗ trợ mở LHP (XEM)
· Quản lý lớp học phần gồm các thao tác nhỏ như sau

Được thao tác các nhiệm vụ: In, xuất Excel, sao chép, ghép lớp học phần, chọn lớp học dự kiến, chọn GV dự kiến, tính số tiết xếp lịch học, xem nhật ký mở lớp.

Đóng các nhiệm vụ: Xóa, cập nhật thông tin, chuyển sang khoa khác, chuyển trạng thái.
· Thống kê môn học chưa mở theo CTK (XEM)

· Thống kê sĩ số LHP (XEM)

· Thống kê danh sách LHP xếp lịch thảo luận (XEM)

· Chức năng “Quản lý lịch học”
· Ghép lịch học (XEM)
· Xếp lịch học theo tuần (ĐẦY ĐỦ)
· Cấp GV lịch học theo khoa QL (ĐẦY ĐỦ)
· Quản lý tạm ngưng lịch học (ĐẦY ĐỦ)
· Quản lý đề xuất dạy bù (ĐẦY ĐỦ)
· In TKB học kỳ (ĐẦY ĐỦ)
· In TKB của lớp học (ĐẦY ĐỦ)
· In lịch dạy của khoa (ĐẦY ĐỦ)
· In lịch dạy của GV (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Quản lý phòng học” 

· Cấp phòng lịch học (ĐẦY ĐỦ)
· Cấp phòng tự do (ĐẦY ĐỦ)
· Xin phòng tự do (ĐẦY ĐỦ)
· Tìm kiếm phòng trống (ĐẦY ĐỦ)
· Thiết lập độ ưu tiên cấp phòng (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Thống kê kế hoạch giảng dạy” 

· Kế hoạch giảng dạy GV (XEM)
· Kế hoạch giảng dạy khoa (XEM)
· Dự kiến số tiết dạy GV trong khoa

· Dự kiến GV dạy vượt giờ

· Dự kiến GV dạy thiếu giờ
· Thống kê lịch học tạm ngưng (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê số tiết tạm ngưng GV (ĐẦY ĐỦ)
· Dự kiến số tiết LT/TH theo khoa (ĐẦY ĐỦ)
· Dự kiến tình hình giảng dạy theo khoa (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Xem lịch giảng dạy, học tập” 

· Lịch giảng dạy của GV (ĐẦY ĐỦ)
· Lịch giảng dạy của GV theo tuần (ĐẦY ĐỦ)
· Lịch tổng hợp của GV (ĐẦY ĐỦ)
· Lịch lớp học (ĐẦY ĐỦ)
· Lịch lớp học theo tuần (ĐẦY ĐỦ)
· Lịch môn học theo tuần (ĐẦY ĐỦ)
· So sánh lịch học giữa các lớp danh nghĩa (ĐẦY ĐỦ)
· Chức năng “Thống kê hiệu suất sử dụng phòng” 

· Lịch của phòng học (ĐẦY ĐỦ)
· Lịch của phòng học theo tuần (ĐẦY ĐỦ)
· Lịch chi tiết sử dụng phòng (ĐẦY ĐỦ)
· Thống kê tần suất sử dụng phòng (ĐẦY ĐỦ)
6. Menu “Giờ dạy GV”
· Chức năng “Quản lý chấm công”

· Chức năng “Thống kê giờ dạy chưa quy đổi”

· Chức năng “Thống kê giờ dạy đã quy đổi”

7. Menu “Danh mục”

· Chức năng “Đào tạo”

· Bậc đào tạo (XEM)
· Loại hình đào tạo (XEM)
· Thời gian đào tạo (XEM)
· Ngành đào tạo (XEM)
· Chuyên ngành đào tạo (XEM)
· Năm học (XEM)
· Khóa học (XEM)
· Học kỳ - năm học (XEM)
· Loại thu phí – môn học (XEM)
· Khối kiến thức (XEM)
· Hình thức thi (XEM)
· Cấu hình loại hình học chung (XEM)
· Chức năng “Tuyển sinh”

· Ban tuyển sinh (XEM)
· Đơn vị đăng ký dự thi (XEM)
· Trường THPT (XEM)
· Tỉnh – thành phố (XEM)
· Quận huyện (XEM)
· Đối tượng ưu tiên (XEM)
· Khu vực ưu tiên (XEM)
· Đối tượng chính sách (XEM)
· Chức năng “HSSV”

· Cán sự lớp (XEM)
· Chức năng “Thời khóa biểu”

· Môn học ngoài chương trình (XEM)
· Chức năng “Giờ dạy GV”

· Loại công việc khác (XEM)
· Chức năng “Biểu mẫu”

· Biểu mẫu (XEM)
· Biểu mẫu trực tuyến (XEM)
